
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II 

TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2021 – 2022 

 --------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 8 

 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút 

 (Đề gồm có 02 trang) (Không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên thí sinh: .............................................................................................................................  

Số báo danh: .....................................................................................................................................  
 

 

Câu 1: (3.0 điểm)  Giải phương trình: 
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Câu 2: (2.0 điểm)  Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

a)  4 7 0x−   b) 
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Câu 3: (1.0 điểm)  Bạn Mai muốn làm một lá cờ hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 

kích thước của bản thiết kế như Hình 1. Theo dự định, bạn Mai muốn làm lá cờ với chiều dài là 48 cm 

như hình 2. 

a) Em hãy tính giúp Mai chiều rộng của lá cờ trong Hình 2 là bao nhiêu? 

b) Tính tỉ số diện tích của lá cờ Hình 2 và lá cờ Hình 1 bằng hai cách. 

 

 

 

(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam)  

Hình 1 

Hình 2 

48 cm 



Câu 4: (1.0 điểm)  Hàng ngày, An đi bộ từ nhà đến trường với vận tốc trung bình là 5 km/h. Hôm nay, 

An đi xe đạp với vận tốc 12 km/h nên đến trường sớm hơn 10 phút. Hỏi quãng đường từ nhà An đến 

trường là bao nhiêu km? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2). 

Câu 5: (3.0 điểm)  Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. 

a) Chứng minh ABC đồng dạng với HBA. 

b) Kẻ tia phân giác CD của ABC cắt AH tại E (DAB). Chứng minh rằng AC.EC = CD.CH. 

c) Kẻ DK vuông góc với BC tại K. Chứng minh rằng .
BK BC

HK AC
=  

 

------------------------HẾT----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II 

 TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2021 – 2022 

 --------------------------- MÔN: TOÁN HỌC – KHỐI 8 

 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút 

  (Không kể thời gian phát đề) 
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So với điều kiện thì tập nghiệm của phương trình là  0S =  
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Biểu diễn tập nghiệm trêm trục số 
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Biểu diễn tập nghiệm trêm trục số 
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4 Gọi x (km) là quãng đường từ nhà An đến trường (x > 0) 

Theo đề bài ta có: 

 Vận tốc Quãng đường Thời gian 

Đi bộ 5 km/h X 

5

x
 

Đi xe đạp 12 km/h X 

12

x
 

Vì đi bằng xe đạp An đến trường sớm hơn 10 phút =
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Vậy quãng đường từ nhà An đến trường là 1,43 km 

1,0đ 
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5a Xét ABC và HBA có: 
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Suy ra ABC ∽  HBA (gg) 
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5c 
Ta có: 

BK BD

HK DA
=  (Định lý Talet) 

            
BC BD
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=  (Tính chất đường phân giác trong tam giác) 

Suy ra .
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0,75đ 

 

 


